
STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Mã lớp Mã khoa Hệ đào tạo TC TL ĐTBTL Hệ 4 Khóa Lý do Lần cảnh báo

1 12130069 Đặng Quốc Huy 06/10/1994 DH12DT TH DH 114.00 1.72 12 Điểm TBTL thấp 1

2 12130122 Đỗ Thanh Tùng 01/10/1994 DH12DT TH DH 123.00 1.74 12 Điểm TBTL thấp 1

3 12130221 Phạm Văn Nam Thành Phong 21/09/1994 DH12DT TH DH 111.00 1.63 12 Điểm TBTL thấp 1

4 12130028 Phan Minh Thiện 27/08/1994 DH12DT TH DH 111.00 1.74 12 Điểm TBTL thấp 1

5 13130111 Nguyễn Tuấn Vũ 29/08/1995 DH13DT TH DH 89 1.73 13 Không ĐKMH 1

6 13130322 Nguyễn Văn Trình 29/04/1994 DH13DT TH DH 96 2.09 13 Không ĐKMH 1

7 13130082 Trần Trọng Tấn 09/09/1995 DH13DT TH DH 106.00 1.71 13 Điểm TBTL thấp 1

8 14130064 Đàm Đức Mạnh 21/05/1996 DH14DTA TH DH 45.00 1.25 14 Điểm TBTL thấp 2

9 14130085 Đoàn Thị Tuyết Nhi 22/09/1996 DH14DTA TH DH 113.00 1.72 14 Điểm TBTL thấp 1

10 14130013 Nguyễn Anh Duy 13/12/1996 DH14DTA TH DH 115.00 1.68 14 Điểm TBTL thấp 1

11 14130033 Nguyễn Thị Hiếu Hạnh 03/05/1996 DH14DTA TH DH 97.00 1.38 14 Điểm TBTL thấp 2

12 14130063 So Tấn Lượng 20/01/1996 DH14DTA TH DH 68.00 1.21 14 Điểm TBTL thấp 1

13 14130285 Lê Thừa Hoàng Phúc 14/02/1996 DH14DTB TH DH 107.00 1.75 14 Điểm TBTL thấp 1

14 14130261 Nguyễn Âu Châu Mỹ 28/09/1996 DH14DTB TH DH 120.00 1.65 14 Điểm TBTL thấp 1

15 14130218 Nguyễn Việt Hoài 19/11/1995 DH14DTB TH DH 92.00 1.52 14 Điểm TBTL thấp 1

16 14130319 Thân Nguyễn Xuân Thái 26/05/1996 DH14DTB TH DH 106.00 1.78 14 Điểm TBTL thấp 1

17 14130237 Trần Quốc Khánh 02/09/1996 DH14DTB TH DH 84.00 1.52 14 Điểm TBTL thấp 2

18 14130191 Võ Bá Hoàng Đăng 02/09/1996 DH14DTB TH DH 110.00 1.79 14 Điểm TBTL thấp 1

19 14130167 Võ Hữu Công 10/12/1995 DH14DTB TH DH 107.00 1.48 14 Điểm TBTL thấp 1

20 15130088 Hoàng Văn Linh 25/08/1997 DH15DTA TH DH 64.00 1.10 15 Điểm TBTL thấp 1

21 15130217 Lê Anh Tuấn 15/12/1997 DH15DTA TH DH 57.00 1.28 15 Điểm TBTL thấp 2

22 15130234 Lê Đình Vũ 02/03/1997 DH15DTA TH DH 75.00 1.21 15 Điểm TBTL thấp 1

23 15130126 Nguyễn Kiên Nhẫn 06/02/1997 DH15DTA TH DH 81.00 1.54 15 Điểm TBTL thấp 1

24 15130156 Nguyễn Long Sơn 01/01/1996 DH15DTA TH DH 88.00 1.54 15 Điểm TBTL thấp 1

25 15130009 Trương Nguyễn Đức Anh 25/04/1997 DH15DTA TH DH 71.00 1.38 15 Điểm TBTL thấp 2

26 15130051 Nguyễn Công Hậu 08/04/1997 DH15DTB TH DH 51.00 1.39 15 Điểm TBTL thấp 1

27 15130171 Nguyễn Minh Thắng 17/11/1997 DH15DTB TH DH 58.00 1.30 15 Điểm TBTL thấp 2

28 15130053 Võ Văn Hậu 28/02/1997 DH15DTB TH DH 56.00 1.14 15 Điểm TBTL thấp 2

29 15130233 Đinh Ngọc Vũ 20/05/1997 DH15DTC TH DH 53.00 1.37 15 Điểm TBTL thấp 1

30 15130002 Huỳnh Thành An 08/10/1997 DH15DTC TH DH 53.00 1.08 15 Điểm TBTL thấp 2

31 15130044 Nguyễn Bá Hải 08/05/1997 DH15DTC TH DH 33.00 0.68 15 Điểm TBTL thấp 2

32 15130090 Nguyễn Hoài Linh 01/01/1997 DH15DTC TH DH 54.00 1.29 15 Điểm TBTL thấp 2

33 15130175 Nguyễn Văn Thiện 08/04/1997 DH15DTC TH DH 63.00 1.32 15 Điểm TBTL thấp 1

34 15130215 Võ Hữu Tú 20/11/1996 DH15DTC TH DH 46.00 0.78 15 Điểm TBTL thấp 2

35 16130285 Dương Hoàng Anh 08/08/1998 DH16DTA TH DH 33.00 0.78 16 Điểm TBTL thấp 1

36 16130578 Hồ Quang Thành 15/01/1998 DH16DTA TH DH 56.00 1.36 16 Điểm TBTL thấp 1

37 16112588 Huỳnh Tấn Kiệt 19/05/1998 DH16DTA TH DH 25.00 1.08 16 Điểm TBTL thấp 1

38 16130488 Nguyễn Khánh Nguyên 18/11/1997 DH16DTA TH DH 42.00 1.24 16 Điểm TBTL thấp 1

39 16130672 Nguyễn Trịnh Minh Vũ 07/10/1998 DH16DTA TH DH 40.00 1.34 16 Điểm TBTL thấp 1

40 16130547 Nguyễn Xuân Sanh 09/08/1998 DH16DTA TH DH 36.00 0.85 16 Điểm TBTL thấp 1

41 16130596 Nguyễn Xuân Thịnh 02/09/1998 DH16DTA TH DH 56.00 1.34 16 Điểm TBTL thấp 1

42 16130539 Phan Trọng Quyền 15/01/1997 DH16DTA TH DH 39.00 1.27 16 Điểm TBTL thấp 1

43 16130548 Thân Quang Sĩ 14/02/1998 DH16DTA TH DH 39.00 1.36 16 Điểm TBTL thấp 2

44 16130300 Ngô Đình Cảnh 10/10/1998 DH16DTB TH DH 45.00 0.73 16 Điểm TBTL thấp 1

45 16130411 Nguyễn Hoàng Huy 07/11/1998 DH16DTB TH DH 44.00 1.03 16 Điểm TBTL thấp 1

46 16130309 Phạm Hùng Cường 10/02/1998 DH16DTB TH DH 56.00 1.31 16 Điểm TBTL thấp 1

47 16130665 Trần Bảo Việt 15/11/1998 DH16DTB TH DH 37.00 1.05 16 Điểm TBTL thấp 2

48 16130364 Cao Minh Hào 10/06/1998 DH16DTC TH DH 30 1.22 16 Không ĐKMH 2

49 16130567 Châu Phạm Minh Tân 28/08/1998 DH16DTC TH DH 52.00 1.04 16 Điểm TBTL thấp 1

50 16130601 Đặng Minh Thư 09/09/1998 DH16DTC TH DH 50.00 1.17 16 Điểm TBTL thấp 1

51 16130669 Đặng Quang Vũ 10/11/1998 DH16DTC TH DH 46.00 1.13 16 Điểm TBTL thấp 1

52 16130330 Đỗ Thanh Đông 20/11/1998 DH16DTC TH DH 47.00 0.90 16 Điểm TBTL thấp 1

53 16130499 Huỳnh Trọng Nhật 25/07/1998 DH16DTC TH DH 41 1.75 16 Không ĐKMH 2

54 16130286 Lê Đức Anh 27/02/1998 DH16DTC TH DH 43.00 1.31 16 Điểm TBTL thấp 1

55 16130485 Nguyễn Thị Ngọc 16/02/1998 DH16DTC TH DH 13.00 0.76 16 Điểm TBTL thấp 2

56 16130381 Nguyễn Văn Hiếu 04/06/1998 DH16DTC TH DH 45.00 1.27 16 Điểm TBTL thấp 1

57 17130057 Bùi Đức Hảo 25/03/1999 DH17DTA TH DH 1.00 17 Điểm TBTL thấp 2

58 17130104 Đoàn Tuấn Kiệt 07/08/1999 DH17DTA TH DH 0.00 17 Điểm TBTL thấp 2

59 17130072 Hồ  Ngọc Hoan 16/09/1999 DH17DTA TH DH 24.00 1.03 17 Điểm TBTL thấp 1

60 17130265 Kim  Văn Tùng 12/04/1999 DH17DTA TH DH 0.00 17 Điểm TBTL thấp 2

61 17130231 Lê Cao Thông 26/05/1999 DH17DTA TH DH 8.00 0.26 17 Điểm TBTL thấp 1

62 17130012 Lê Nguyễn  Nhật Bình 04/11/1999 DH17DTA TH DH 21.00 1.14 17 Điểm TBTL thấp 1

63 17130079 Lê Nguyễn  Thái Hưng 22/08/1999 DH17DTA TH DH 0.00 17 Điểm TBTL thấp 2

64 17130038 Lê Phạm  Bảo Duy 04/09/1999 DH17DTA TH DH 17.00 0.60 17 Điểm TBTL thấp 1

65 17130199 Lê Tấn Tài 05/09/1999 DH17DTA TH DH 22.00 1.19 17 Điểm TBTL thấp 1
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66 17130226 Nguyễn  Công Thịnh 15/11/1999 DH17DTA TH DH 25.00 0.86 17 Điểm TBTL thấp 1

67 17130067 Nguyễn  Đức Hiếu 29/05/1999 DH17DTA TH DH 24.00 1.02 17 Điểm TBTL thấp 1

68 17130192 Nguyễn  Kim Sáng 13/11/1999 DH17DTA TH DH 25.00 0.98 17 Điểm TBTL thấp 1

69 17130134 Nguyễn  Thế Nghĩa 20/05/1999 DH17DTA TH DH 23.00 0.88 17 Điểm TBTL thấp 1

70 17130107 Nguyễn  Thị  Ánh Kiều 21/11/1999 DH17DTA TH DH 0.00 17 Điểm TBTL thấp 2

71 17130234 Nguyễn  Thị  Cẩm Thu 30/10/1999 DH17DTA TH DH 13.00 0.67 17 Điểm TBTL thấp 1

72 17130016 Nguyễn  Việt Chương 20/06/1998 DH17DTA TH DH 25.00 1.19 17 Điểm TBTL thấp 1

73 17130075 Nguyễn  Xuân Hoàng 15/01/1999 DH17DTA TH DH 7.00 17 Điểm TBTL thấp 2

74 17130274 Phạm  Văn Vinh 10/11/1995 DH17DTA TH DH 0.00 17 Điểm TBTL thấp 2

75 17130056 Trần Minh Hào 07/05/1999 DH17DTA TH DH 0.00 17 Điểm TBTL thấp 2

76 17130279 Trần Ngọc Vũ 28/01/1999 DH17DTA TH DH 0.00 0.00 17 Điểm TBTL thấp 2

77 17130091 Trần Nguyên Kha 07/11/1999 DH17DTA TH DH 0.00 17 Điểm TBTL thấp 2

78 17130025 Trần Quang Diệm 10/06/1999 DH17DTA TH DH 25.00 1.14 17 Điểm TBTL thấp 1

79 17130223 Trần Văn Thiện 11/03/1999 DH17DTA TH DH 19.00 0.59 17 Điểm TBTL thấp 2

80 17130263 Trương  Quang Tuấn 10/01/1999 DH17DTA TH DH 30.00 1.16 17 Điểm TBTL thấp 1

81 17130004 Võ  Đức Bình An 02/04/1999 DH17DTA TH DH 17.00 1.19 17 Điểm TBTL thấp 1

82 17130176 Vũ Minh Quân 29/04/1999 DH17DTA TH DH 7.00 0.38 17 Điểm TBTL thấp 2

83 17130167 Bùi Thị  Kim Phụng 17/01/1999 DH17DTB TH DH 20.00 1.05 17 Điểm TBTL thấp 1

84 17130036 Chu Đức Duy 18/05/1999 DH17DTB TH DH 31.00 1.10 17 Điểm TBTL thấp 1

85 17130103 Hà Ngọc Kiên 14/02/1999 DH17DTB TH DH 19.00 0.68 17 Điểm TBTL thấp 1

86 17130014 Huỳnh Ngọc BỈnh 15/12/1999 DH17DTB TH DH 22.00 1.17 17 Điểm TBTL thấp 1

87 17130126 Huỳnh Thanh Nam 12/01/1999 DH17DTB TH DH 9.00 0.52 17 Điểm TBTL thấp 2

88 17130243 Lê Văn Tiến 20/05/1999 DH17DTB TH DH 15.00 0.69 17 Điểm TBTL thấp 1

89 17130120 Lý Đức Mạnh 13/06/1998 DH17DTB TH DH 22.00 1.12 17 Điểm TBTL thấp 1

90 17130093 Mai Quốc Lâm Khang 18/04/1999 DH17DTB TH DH 24.00 1.11 17 Điểm TBTL thấp 1

91 17130153 Nguyễn  Minh Nhật 07/07/1998 DH17DTB TH DH 13.00 1.11 17 Điểm TBTL thấp 1

92 17130168 Nguyễn  Minh Phụng 01/04/1999 DH17DTB TH DH 22.00 0.88 17 Điểm TBTL thấp 1

93 17130258 Nguyễn  Quốc Trung 16/02/1999 DH17DTB TH DH 4.00 0.21 17 Điểm TBTL thấp 2

94 17130228 Nguyễn  Tấn Thịnh 21/02/1999 DH17DTB TH DH 24.00 1.09 17 Điểm TBTL thấp 1

95 17130007 Nguyễn  Việt Anh 24/01/1999 DH17DTB TH DH 19.00 1.09 17 Điểm TBTL thấp 1

96 17130076 Tô Thái Học 18/12/1999 DH17DTB TH DH 0.00 17 Điểm TBTL thấp 2

97 17130240 Trần Hải Thụy 01/01/1999 DH17DTB TH DH 9.00 0.17 17 Điểm TBTL thấp 2

98 17130253 Trần Thế Trí 26/10/1999 DH17DTB TH DH 8.00 0.20 17 Điểm TBTL thấp 2

99 17130191 Võ  Trường Sang 28/10/1999 DH17DTB TH DH 21.00 1.06 17 Điểm TBTL thấp 1

100 17130001 Đinh Hoàng An 08/03/1999 DH17DTC TH DH 13.00 0.70 17 Điểm TBTL thấp 1

101 17130209 Đinh Ngọc Thái 02/05/1999 DH17DTC TH DH 18.00 0.70 17 Điểm TBTL thấp 1

102 17130023 ĐoànPhước Đạt 12/10/1999 DH17DTC TH DH 19.00 0.45 17 Điểm TBTL thấp 1

103 17130125 Đống  Minh Nam 28/08/1999 DH17DTC TH DH 19.00 0.83 17 Điểm TBTL thấp 1

104 17130169 Lê Duy Phương 23/11/1999 DH17DTC TH DH 16.00 0.98 17 Điểm TBTL thấp 1

105 17130174 Lê Hoàng Quân 04/04/1999 DH17DTC TH DH 0.00 0.00 17 Điểm TBTL thấp 2

106 17130063 Lê Thị  Ngọc Hiệp 03/09/1999 DH17DTC TH DH 21.00 1.14 17 Điểm TBTL thấp 1

107 17130082 Lê Thị Diệu Hương 06/09/1999 DH17DTC TH DH 29.00 1.19 17 Điểm TBTL thấp 1

108 17130113 Lê Xuân Lợi 28/08/1999 DH17DTC TH DH 17.00 1.04 17 Điểm TBTL thấp 1

109 17130039 Lưu Hòa Duy 19/08/1999 DH17DTC TH DH 0.00 17 Điểm TBTL thấp 2

110 17130111 Nguyễn  Đức Lộc 27/10/1999 DH17DTC TH DH 22.00 1.13 17 Điểm TBTL thấp 1

111 17130048 Nguyễn  Hoàng Nhật Hà 24/10/1999 DH17DTC TH DH 22.00 1.05 17 Điểm TBTL thấp 1

112 17130112 Nguyễn  Hửu Lộc 28/08/1999 DH17DTC TH DH 21.00 0.98 17 Điểm TBTL thấp 1

113 17130095 Nguyễn  Nhựt Khang 19/01/1998 DH17DTC TH DH 10.00 0.35 17 Điểm TBTL thấp 2

114 17130013 Nguyễn  Phương Bình 02/01/1999 DH17DTC TH DH 18.00 0.74 17 Điểm TBTL thấp 1

115 17130136 Nguyễn  Văn Nghĩa 15/05/1999 DH17DTC TH DH 17.00 0.76 17 Điểm TBTL thấp 1

116 17130035 Nguyễn Dương 09/07/1999 DH17DTC TH DH 15.00 0.79 17 Điểm TBTL thấp 2

117 17130040 Nguyễn Trọng Duy 03/02/1999 DH17DTC TH DH 19.00 1.04 17 Điểm TBTL thấp 1

118 17130175 Phạm  Minh Quân 19/04/1999 DH17DTC TH DH 20.00 0.75 17 Điểm TBTL thấp 1

119 17130118 Quàng Ngọc Luận 18/08/1999 DH17DTC TH DH 24.00 1.17 17 Điểm TBTL thấp 1

120 17130196 Trần Đình Sơn 08/03/1998 DH17DTC TH DH 13.00 0.59 17 Điểm TBTL thấp 1

121 17130214 Võ  Hoài Thanh 11/08/1999 DH17DTC TH DH 17.00 0.69 17 Điểm TBTL thấp 1

122 17130129 Võ  Hoàng Nam 19/12/1999 DH17DTC TH DH 7.00 0.55 17 Điểm TBTL thấp 1

123 17130238 Võ  Nguyễn  Châu Thuận 17/03/1999 DH17DTC TH DH 19.00 0.80 17 Điểm TBTL thấp 2
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